
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

3 0 0

3 0 0

17 1 64 7007 UBT (T) 8 cm

17 2 51 2002 NXTC 10 tuần + Td UBT(P)

17 3 48 1011 UXTC 10 tuần + UBT 2 bên

17 4 43 3003 NXTC

18 5 61 6016 UBT (P) 7cm

18 6 55 2002 UXTC 14 tuần/Đã khoét chóp

18 7 50 0000 UXTC 14 tuần/Cường kinh

18 8 49 0010 UXTC 16 tuần

9 46 3003 UXTC 14 tuần + UBT(T)

10 28 ĐT UXTC 12 tuần/Rong kinh

3 0 0

3 0 0

17 1 56 3023 UXTC 12 tuần/ Rong huyết HMK

17 2 35 2002 U hạ vi 25cm

17 3 46 0000 Đa NXTC + UBT(P) 5cm

17 4 44 2012 UXTC 14 tuần

18 5 48 ĐT U bụng to

18 6 52 3013 UBT (T) 10 cm dính

18 7 44 1001 UXTC 18 tuần

18 8 43 ĐT NXTC 12 tuần

19 9 55 2012 NXTC 16 tuần

19 10 52 2022 UXTC 14 tuần

11 36 ĐT UXTC 14 tuần

12 28 ĐT UXTC 14 tuần

NGỌC TRANG + H.QUYÊN + HOÀI LINH.SB

NGỌC TRANG + H.QUYÊN + HOÀI LINH.SB

DỰ BỊ

DỰ BỊ

Q.TUẤN + Q.HƯƠNG + THANH HẢI.SB

Q.TUẤN + Q.HƯƠNG + THANH HẢI.SB

H.HOA.BM + HỒNG DƯƠNG + LAN HƯƠNG.SB

H.HOA.BM + HỒNG DƯƠNG + LAN HƯƠNG.SB

T.HÒA + MAI THẢO + THU HUYỀN.SB

T.HÒA + MAI THẢO + THU HUYỀN.SB

DỰ BỊ

DỰ BỊ

BS SẢN A + VĂN + VĂN CƯỜNG.SB

BS SẢN A + THÚY PHƯỢNG + NHƯ HOA.SB

Q.KHOA + G.ĐỨC + THỊ VÂN.SB

Q.KHOA + G.ĐỨC + THỊ VÂN.SB

B.MAI + M.LINH1 + THÙY TRANG.SB

B.MAI + M.LINH1 + THÙY TRANG.SB

M.TUẤN.BM + N.LỆ.NT + B.TRÂN.NT

M.TUẤN.BM + N.LỆ.NT + B.TRÂN.NT

TR BÍCH 2 + PHƯƠNG THẢO + PHỤNG LOAN.SB

TR BÍCH 2 + PHƯƠNG THẢO + PHỤNG LOAN.SB

BS PHẨU THUẬT

BS SẢN A + ĐÌNH HÀO + NGỌC BÍCH.SB

BS SẢN A + HỒNG NHUNG + MINH CHI.SB

VIỆT THANH + B.TUYẾT.PNT + PHƯƠNG.CK2

VIỆT THANH + B.TUYẾT.PNT + PHƯƠNG.CK2

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Bóc NX, KTSD

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt HTTC + 2pp

C/g Bóc NX, KTSD

C/g Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2pp

Mổ TS, TTTXT

Bóc NX + UBT(P), KTSD

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT nếu tốt

Cắt TC toàn phần + PP có u

Bóc NX, KTSD

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + 2PP

Từ ngày 01/06/2015 đến ngày 07/06/2015 (Tuần3)

Cắt TC toàn phần + 2PP

Bóc NX, KTSD

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + 2PP

ĐƯỜNG THỊ BÍCH ANH

CAO THỊ THU VÂN

NGUYỄN THỊ TƯ

NGUYỄN THỊ HỒNG

NGUYỄN THỊ NGA

TRẦN THỊ LĨNH

TRẦN THỊ LỆ THỦY

BN SẢN A

LÊ THỊ THU MÌ

NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI

PHẠM THỊ MỸ PHƯỢNG

NGUYỄN THỊ LỆ THỦY

HUỲNH THỊ THU HẰNG

NGUYỄN THỊ BÉ BA

NGUYỄN THỊ THU

TRẦN NGỌC DUNG

NGUYỄN THỊ PHƯỢNG

NGUYỄN THỊ NGỌC GIÀU

BN SẢN A

HỌ VÀ TÊN

BN SẢN A

BN SẢN A

PHẠM THỊ PHỤNG

TRẦN THỊ KIM MÀNH

PHẠM THỊ HẢO

NGUYỄN THỊ CHỤP

LÂM THỊ HỒNG

1953

1963

3131

1471

1960

1935

1932

1934

1940

1957

SHC

1899

KP

1555

1950

1900

1959

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

1877

3077

1887

2925

PM

Ngày: 01/06/2015 

Ngày: 02/06/2015 

1889

1904



3 0 0

3 0 0

17 1 46 2002 UXTC 12 tuần tái phát/VMC

17 2 46 0000 U hạ vị to

17 3 45 0020 UXTC 18 tuần tái phát

17 4 23 1001 UBT (T) to/VMC

18 5 51 2012 LNMTC trong cơ TC/thống kinh

18 6 51 2012 UXTC 14 tuần

18 7 50 2002 UXTC 16 tuần

18 8 50 2002 UXTC 20 tuần

19 9 54 2012 UBT 20cm nghi K

19 10 40 2002 UXTC có cuống

11 44 2012 UXTC 16 tuần

12 44 0000 UXTC 14 tuần

3 0 0

3 0 0

17 1 45 2002 UXTC 12 tuần/VMC

17 2 45 2022 UXTC 14 tuần + Polype lòng TC

17 3 44 ĐT LNM trong cơ TC

17 4 41 2002 UXTC dưới niêm gây cường kinh

18 5 61 2012 U hạ vị chưa rõ bản chất

18 6 18 ĐT U hạ vị nghi UBT/VMC

18 7 46 ĐT UBT(P) 11cm

18 8 40 2022 UXTC 14 tuần

19 9 29 2002 UXTC; CĐ khác: UNBT(T)

19 10 42 1011 Đa UXTC 12 tuần

11 34 1001 UXTC 14 tuần

3 0 0

3 0 0

DỰ BỊ

BS SẢN A + NỚP + QUỐC.SBCT

BS SẢN A + HỒNG HẠNH + HOÀI.SBCT

NGỌC HẢI + ANH TUẤN + H.THỊNH 2

NGỌC HẢI + ANH TUẤN + H.THỊNH 2

THANH BÌNH + H THỊNH 1 + VĂN NAM.TT

THANH BÌNH + H THỊNH 1 + VĂN NAM.TT

PHẠM HẢI + HỮU PHÚC + A.THƯ 3

PHẠM HẢI + HỮU PHÚC + A.THƯ 3

THU HÀ 2 + M CHÂU + PHƯƠNG THÚY.SB

THU HÀ 2 + THANH UYÊN + ĐỨC TIẾN.SB

VIỆT THANH + TR.LOAN + CHI.CK2

VIỆT THANH + TR.LOAN + CHI.CK2

K.HOÀNG + M.PHƯƠNG 2 + KIM YẾN 

K.HOÀNG + M.PHƯƠNG 2 + KIM YẾN 

THU NGUYỆT + X.TRANG1 + THỊ TRÌNH.SB

THU NGUYỆT + X.TRANG1 + THỊ TRÌNH.SB

THỌ + PHẠM TÀI + THU HÀ 3

THỌ + PHẠM TÀI + THU HÀ 3

DỰ BỊ

DỰ BỊ

MỸ Ý + HOÀI THƯ + P.DUNG 2

MỸ Ý + HOÀI THƯ + P.DUNG 2

HƯƠNG THU + TẠLINH + ĐĂNG QUỲNH.TT

HƯƠNG THU + TẠLINH + ĐĂNG QUỲNH.TT

LỢI + DŨNG.YQG + C.HƯNG.YQG

LỢI + DŨNG.YQG + C.HƯNG.YQG

BS SẢN A + LIÊN HƯƠNG + THANH NGA.SB

BS SẢN A + CẨM NHUNG + XUÂN NỮ.SB

Bóc u + Sinh thiết lạnh, KTSD

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Bóc NX, KTSD

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC toàn phần chừa 2BT nếu tốt

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Cắt TC toàn phần + 2PP

Mổ TS, TTTXT

Cắt PP (P) , KTSD

Bóc NX, KTSD

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2pp

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + 2PP + ST lạnh

Cắt UXTC + KTSD

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Mổ TS, Cắt PP có u

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Bóc u, KTSD

CAO THỊ BÍCH THỦY

LƯ KIM CƯƠNG

NGUYỄN THỊ SUÔNG

LÊ THỊ BÍCH THỦY

BN SẢN A

BN SẢN A

HÀ THỊ THANH MAI

TÔ THỊ THU HỒNG

HOÀNG THỊ DUNG

NGUYỄN THỊ LIÊN

NGUYỄN THỊ THANH NGA

PHAN THỊ HẬU

TRẦN THỊ MỘT

TRẦN THỊ HỒNG HOA

VÕ NGỌC THUYỀN

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ LAN

NGUYỄN CẨM NHU

PHẠM THỊ NGUYỆT

NGUYỄN THỊ GÁI

LÊ THỊ CẨM

LÊ THỊ LIÊN

NGUYỄN THỊ KIM ANH

BN SẢN A

BN SẢN A

PHẠM THỊ HỒNG HẠNH

LÂM KIM HOA

NGUYỄN THỊ TUYẾT NGA

3187

1947

1916

2021

1978

1918

KP

3125

1992

1988

KP

3145

3231

1970

1754

3164

3158

2026

1952

3475

2555

3179

3161

Thứ: SÁU 

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 03/06/2015 

Ngày: 04/06/2015 

Ngày: 05/06/2015 



17 1 46 1001 CIN2 đã khoét chóp sát bờ PT

17 2 40 ĐT UXTC to/thiểu năng tâm thần

17 3 48 2042 UXTC 12 tuần

17 4 41 2002 UBT(T) 20cm

18 5 49 2002 UXTC 12 tuần/VMC

18 6 45 2002 CIN3 đã khoét chóp

18 7 44 1011 UXTC 14 tuần

18 8 38 2022 UXTC 16 tuần

19 9 50 4004 Td UBT(P)

19 9 38 1021 UXTC 14 tuần

10 33 2012 UXTC 14 tuần/VMC

YÊN + THANH LOAN + VIỆT.SBCT

DỰ BỊ

THIÊN TRANG + MINH ĐỨC  + DUNG.SBCT

TH.LANBM + H.NHUNG.NT + B.QUY.NT

TH.LANBM + H.NHUNG.NT + B.QUY.NT

D.PHƯỢNG + NGUYỄN LONG + K.DUNG.SBCT

D.PHƯỢNG + NGUYỄN LONG + K.DUNG.SBCT

YÊN + THANH LOAN + VIỆT.SBCT

THU THỦY + NG.LAN.BM + THIÊNTHANH

THU THỦY + NG.LAN.BM + THIÊNTHANH

THIÊN TRANG + MINH ĐỨC  + DUNG.SBCT

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Cắt PP có u + Sinh thiết lạnh, KTSD

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Bóc NX, KTSD

Ngày 28 tháng 5 năm 2015

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt PP (T) , KTSD

Cắt TC toàn phần chừa 2BT nếu tốt

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

NGUYỄN THỊ KIM PHƯỢNG

PHAN THỊ THU VÂN

LƯƠNG THỊ HƯƠNG

NGUYỄN THỊ SON

NGUYỄN THỊ BĂNG SƠN

ĐÀO TRẦN NGỌC DUNG

PHẠM VĨNH TY

LÊ THỊ XUÂN ĐÀO

HỒ THỊ HÀ

NGUYỄN THỊ THU HÀ

LÊ THỊ MINH ÁI

2002

1297

KP

2227

33

3217

2004

1937

31

1985

KP


